
PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

ĐVT: Triệu đồng

Tăng Giảm Tăng Giảm

1
Quản lý hành chính (Chương 426, 

Loại 340, Khoản 341)
-581,0       135,0       716,0 -238,5       135,0       373,5 

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán -5,0 5,0          -1,5 1,5          

 - Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng -96,0 96,0        -96,0 96,0        

 - Tổ chức đối thoại doanh  nghiệp -11,0 11,0        -11,0 11,0        

 - Tổ chức hội nghị tọa đàm Bình đẳng -9,0 9,0          -9,0 9,0          

 - Xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật (sửa đổi QĐ 29/2014/QĐ-UBND)
-30,0 30,0        -30,0 30,0        

 - Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động 

tài nguyên nước; kiểm tra đo đạc bản đồ 

của các đơn vị, tổ chức được cấp phép

-49,0 49,0        -49,0 49,0        

 - Tuyên truyền ngày nước, KTTG -15,0 15,0        -15,0 15,0        

 - Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban 

hành cho các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động tài nguyên nước; đo 

đạc bản đồ theo NĐ 72/2019/NĐ-CP

-57,0 57,0        -57,0 57,0        

 - Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến 

đổi khí hậu và các hoạt động khác có 

liên quan đến biến đổi khí hậu

-24,0 24,0        -24,0 24,0        

 - Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011

-81,0 81,0        -81,0 81,0        

 - Kinh phí mua sắm trang thiết bị 135,0 135,0      -              135,0 135,0      

 Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển 
-123,0 123,0      0,0

Thẩm định và giao khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển Nghị định 

-121,0 121,0      0,0

Thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở 

biển theo Nghị ddonhj 40/2016/NĐ-CP

-59,0 59,0        0,0

Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy 

định, văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo

-36,0 36,0        0,0

2
Sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 

250, khoản 228)
-3.726,0 500,0      4.226,0   -2.824,0 500,0      3.324,0   

Lĩnh vực đất đai (kinh phí đo đạc, lập 

bản đồ, kiểm kê đất đai)
-2.824,0 -             2.824,0   -2.824,0 2.824,0   

Tổng

Văn phòng Sở

1007224

Điều chỉnh

STT Nội dung 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng
Điều chỉnh



Tăng Giảm Tăng Giảm
Tổng

Văn phòng Sở

1007224

Điều chỉnh

STT Nội dung 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng
Điều chỉnh

  Lĩnh vực khoáng sản -360,0 -             360,0      -360,0 360,0      

 Điều chỉnh quy hoach khoáng sản 500,0 500,0      -              500,0 500,0      

  Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn -140,0 -             140,0      -140,0 140,0      

-Xây dựng đề cương và dự toán chương 

trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 

2025.('- Quyết định số 914/QĐ-TTg 

ngày 27/5/2016;

- Khoản 2 Điều 36 Luật TNMT Biển;

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016;

-Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017)

-243,0 -             243,0      0,0

Xây dựng đề cương và dự toán Xác định 

chiều rộng, ranh giới hành lang, cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Khánh Hòa. ('- Luật TNMT Biển và hải 

đảo;- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016;

-Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 

12/10/2016)

-243,0 -             243,0      0,0

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh 

Khánh Hòa (thời gian thực hiện năm 
-405,0 -             405,0      0,0

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán -3,0 -             3,0          0,0

 - Chi phí bảo vệ các khu đất 0,0 -             -              0,0

 - Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến -1,0 -             1,0          0,0

 - Duy trì và phát triển hoạt động cổng 

thông tin điện tử
-7,0 -             7,0          0,0

3 Kinh phí sự nghiệp môi trường 0,0 1.033,0   1.033,0   595,0 975,0      380,0      

Quan trắc môi trường nước mặt 544,0 544,0      544,0 544,0      

Quan trắc môi trường nước biển ven bờ 145,0 145,0      145,0 145,0      

Quan trắc môi trường không khí 145,0 145,0      145,0 145,0      

Quan trắc môi trường nước dưới đất -58,0 -             58,0        -58,0 58,0        

Quan trắc môi trường trầm tích 141,0 141,0      -              141,0 141,0      

Vận hành hệ thống quan trắc tại 14 

Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

-29,0 -             29,0        -29,0 29,0        

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

sau từng đợt quan trắc. Báo cáo thông 

tin môi trường năm

-3,0 -             3,0          -3,0 3,0          



Tăng Giảm Tăng Giảm
Tổng

Văn phòng Sở

1007224

Điều chỉnh

STT Nội dung 

Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổng
Điều chỉnh

Đề án chống rác thải nhựa trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 

(Chương trình hành động số 08-CTr/TU 

ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-

-110,0 110,0      -110,0 110,0      

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật 

về BVMT của các tổ chức cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

-180,0 180,0      -180,0 180,0      

Báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016 - 2020 
-50,0 -             50,0        0,0

Lập Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2021 

-20,5 -             20,5        0,0

Giám sát công tác bảo vệ môi trường 

đối với nhà máy nhiệt điện BOT Vân 
-35,5 -             35,5        0,0

Duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận số 

liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

-5,0 -             5,0          0,0

Điều tra, đánh giá khoanh vùng các 

nguồn nước thải có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 

-90,0 -             90,0        0,0

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông 

tin hồ sơ môi trường
-200,0 -             200,0      0,0

Điều tra các vùng đất ngập nước là vũng 

biển nửa kín (Bến Gỏi, Nha Phu, Thuỷ 

Triều) ở tỉnh khánh Hoà ( BS CV của 

UBND tỉnh ) (Thực hiện theo công văn 

10783/UBND-KT ngày 13/10/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà về việc đồng ý 

chủ trương thực hiện nhiệm vụ)

-150,0 -             150,0      0,0

Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân 

loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải 

đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

-100,0 -             100,0      0,0

Bản tin Tài nguyên và Môi trường -2,0 -             2,0          0,0

Vận hành trạm quan trắc tự động tại 

thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh 
58,0 58,0        -              0,0



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

1
Quản lý hành chính (Chương 426, 

Loại 340, Khoản 341)

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

 - Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng 

 - Tổ chức đối thoại doanh  nghiệp

 - Tổ chức hội nghị tọa đàm Bình đẳng 

 - Xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật (sửa đổi QĐ 29/2014/QĐ-UBND)

 - Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động 

tài nguyên nước; kiểm tra đo đạc bản đồ 

của các đơn vị, tổ chức được cấp phép

 - Tuyên truyền ngày nước, KTTG

 - Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban 

hành cho các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động tài nguyên nước; đo 

đạc bản đồ theo NĐ 72/2019/NĐ-CP

 - Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến 

đổi khí hậu và các hoạt động khác có 

liên quan đến biến đổi khí hậu

 - Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011

 - Kinh phí mua sắm trang thiết bị 

 Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển 

Thẩm định và giao khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển Nghị định 

Thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở 

biển theo Nghị ddonhj 40/2016/NĐ-CP

Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy 

định, văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo

2
Sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 

250, khoản 228)

Lĩnh vực đất đai (kinh phí đo đạc, lập 

bản đồ, kiểm kê đất đai)

STT Nội dung 

Tăng Giảm Tăng Giảm

-2,0                 -           2,0 

-2,0 2,0         

Chi cục Quản lý đất đai

1101499

Tổng
Điều chỉnh Điều chỉnh

Chi cục Bảo vệ Môi 

trường

1085919

Tổng



STT Nội dung 

  Lĩnh vực khoáng sản 

 Điều chỉnh quy hoach khoáng sản

  Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn 

-Xây dựng đề cương và dự toán chương 

trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 

2025.('- Quyết định số 914/QĐ-TTg 

ngày 27/5/2016;

- Khoản 2 Điều 36 Luật TNMT Biển;

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016;

-Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017)

Xây dựng đề cương và dự toán Xác định 

chiều rộng, ranh giới hành lang, cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Khánh Hòa. ('- Luật TNMT Biển và hải 

đảo;- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016;

-Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 

12/10/2016)

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh 

Khánh Hòa (thời gian thực hiện năm 

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

 - Chi phí bảo vệ các khu đất

 - Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến

 - Duy trì và phát triển hoạt động cổng 

thông tin điện tử

3 Kinh phí sự nghiệp môi trường

Quan trắc môi trường nước mặt

Quan trắc môi trường nước biển ven bờ

Quan trắc môi trường không khí

Quan trắc môi trường nước dưới đất

Quan trắc môi trường trầm tích

Vận hành hệ thống quan trắc tại 14 

Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

sau từng đợt quan trắc. Báo cáo thông 

tin môi trường năm

Tăng Giảm Tăng Giảm

Chi cục Quản lý đất đai

1101499

Tổng
Điều chỉnh Điều chỉnh

Chi cục Bảo vệ Môi 

trường

1085919

Tổng

0,0 -               -             -551,0 0 551



STT Nội dung 

Đề án chống rác thải nhựa trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 

(Chương trình hành động số 08-CTr/TU 

ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật 

về BVMT của các tổ chức cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016 - 2020 

Lập Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2021 

Giám sát công tác bảo vệ môi trường 

đối với nhà máy nhiệt điện BOT Vân 

Duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận số 

liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Điều tra, đánh giá khoanh vùng các 

nguồn nước thải có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông 

tin hồ sơ môi trường

Điều tra các vùng đất ngập nước là vũng 

biển nửa kín (Bến Gỏi, Nha Phu, Thuỷ 

Triều) ở tỉnh khánh Hoà ( BS CV của 

UBND tỉnh ) (Thực hiện theo công văn 

10783/UBND-KT ngày 13/10/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà về việc đồng ý 

chủ trương thực hiện nhiệm vụ)

Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân 

loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải 

đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bản tin Tài nguyên và Môi trường

Vận hành trạm quan trắc tự động tại 

thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh 

Tăng Giảm Tăng Giảm

Chi cục Quản lý đất đai

1101499

Tổng
Điều chỉnh Điều chỉnh

Chi cục Bảo vệ Môi 

trường

1085919

Tổng

0,0 -50,0 50

0,0 -20,5 21

0,0 -35,5 35,5

0,0 -5,0 5

0,0 -90,0 90

0,0 -200,0 200

0,0 -150,0 150

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

1
Quản lý hành chính (Chương 426, 

Loại 340, Khoản 341)

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

 - Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng 

 - Tổ chức đối thoại doanh  nghiệp

 - Tổ chức hội nghị tọa đàm Bình đẳng 

 - Xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật (sửa đổi QĐ 29/2014/QĐ-UBND)

 - Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động 

tài nguyên nước; kiểm tra đo đạc bản đồ 

của các đơn vị, tổ chức được cấp phép

 - Tuyên truyền ngày nước, KTTG

 - Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban 

hành cho các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động tài nguyên nước; đo 

đạc bản đồ theo NĐ 72/2019/NĐ-CP

 - Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến 

đổi khí hậu và các hoạt động khác có 

liên quan đến biến đổi khí hậu

 - Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011

 - Kinh phí mua sắm trang thiết bị 

 Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển 

Thẩm định và giao khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển Nghị định 

Thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở 

biển theo Nghị ddonhj 40/2016/NĐ-CP

Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy 

định, văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo

2
Sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 

250, khoản 228)

Lĩnh vực đất đai (kinh phí đo đạc, lập 

bản đồ, kiểm kê đất đai)

STT Nội dung 

Tăng Giảm Tăng Giảm

-340,5 0,0 340,5

-1,5 1,5

-123,0 123,0

-121,0 121,0

-59,0 59,0

-36,0 36,0

-891,0 0 891 -8,0 0 8

Điều chỉnh

Chi cục Biển và Hải đảo

1112538

Tổng
Điều chỉnh

Trung tâm CNTTTNMT

104017

Tổng



STT Nội dung 

  Lĩnh vực khoáng sản 

 Điều chỉnh quy hoach khoáng sản

  Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn 

-Xây dựng đề cương và dự toán chương 

trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 

2025.('- Quyết định số 914/QĐ-TTg 

ngày 27/5/2016;

- Khoản 2 Điều 36 Luật TNMT Biển;

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016;

-Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017)

Xây dựng đề cương và dự toán Xác định 

chiều rộng, ranh giới hành lang, cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Khánh Hòa. ('- Luật TNMT Biển và hải 

đảo;- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016;

-Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 

12/10/2016)

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh 

Khánh Hòa (thời gian thực hiện năm 

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

 - Chi phí bảo vệ các khu đất

 - Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến

 - Duy trì và phát triển hoạt động cổng 

thông tin điện tử

3 Kinh phí sự nghiệp môi trường

Quan trắc môi trường nước mặt

Quan trắc môi trường nước biển ven bờ

Quan trắc môi trường không khí

Quan trắc môi trường nước dưới đất

Quan trắc môi trường trầm tích

Vận hành hệ thống quan trắc tại 14 

Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

sau từng đợt quan trắc. Báo cáo thông 

tin môi trường năm

Tăng Giảm Tăng Giảm

Điều chỉnh

Chi cục Biển và Hải đảo

1112538

Tổng
Điều chỉnh

Trung tâm CNTTTNMT

104017

Tổng

-243,0 243

-243,0 243

-405,0 405

0,0

0,0

0,0 -1,0 1,0

0,0 -7,0 7,0

-100,0 0 100 -2,0 0 2



STT Nội dung 

Đề án chống rác thải nhựa trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 

(Chương trình hành động số 08-CTr/TU 

ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật 

về BVMT của các tổ chức cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016 - 2020 

Lập Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2021 

Giám sát công tác bảo vệ môi trường 

đối với nhà máy nhiệt điện BOT Vân 

Duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận số 

liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Điều tra, đánh giá khoanh vùng các 

nguồn nước thải có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông 

tin hồ sơ môi trường

Điều tra các vùng đất ngập nước là vũng 

biển nửa kín (Bến Gỏi, Nha Phu, Thuỷ 

Triều) ở tỉnh khánh Hoà ( BS CV của 

UBND tỉnh ) (Thực hiện theo công văn 

10783/UBND-KT ngày 13/10/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà về việc đồng ý 

chủ trương thực hiện nhiệm vụ)

Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân 

loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải 

đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bản tin Tài nguyên và Môi trường

Vận hành trạm quan trắc tự động tại 

thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh 

Tăng Giảm Tăng Giảm

Điều chỉnh

Chi cục Biển và Hải đảo

1112538

Tổng
Điều chỉnh

Trung tâm CNTTTNMT

104017

Tổng

-100,0 100

0,0 -2,0 2

0,0 0,0



PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH

1
Quản lý hành chính (Chương 426, 

Loại 340, Khoản 341)

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

 - Kinh phí tập huấn và kiểm tra khoáng 

 - Tổ chức đối thoại doanh  nghiệp

 - Tổ chức hội nghị tọa đàm Bình đẳng 

 - Xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật (sửa đổi QĐ 29/2014/QĐ-UBND)

 - Kinh phí kiểm tra định kỳ hoạt động 

tài nguyên nước; kiểm tra đo đạc bản đồ 

của các đơn vị, tổ chức được cấp phép

 - Tuyên truyền ngày nước, KTTG

 - Tập huấn phổ biến VBQPPL mới ban 

hành cho các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến hoạt động tài nguyên nước; đo 

đạc bản đồ theo NĐ 72/2019/NĐ-CP

 - Hoạt động ban chỉ đạo ứng phó biến 

đổi khí hậu và các hoạt động khác có 

liên quan đến biến đổi khí hậu

 - Đo đạc xác định diện tích đất phục vụ 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai TTLT 39/2011/TTLT-

BTNMT-BTC ngày 15/11/2011

 - Kinh phí mua sắm trang thiết bị 

 Thực hiện công tác kiểm soát ô nhiễm 

môi trường biển 

Thẩm định và giao khu vực biển nhất 

định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử 

dụng tài nguyên biển Nghị định 

Thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở 

biển theo Nghị ddonhj 40/2016/NĐ-CP

Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy 

định, văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên, môi trường biển và hải đảo

2
Sự nghiệp kinh tế (Chương 426, Loại 

250, khoản 228)

Lĩnh vực đất đai (kinh phí đo đạc, lập 

bản đồ, kiểm kê đất đai)

STT Nội dung 

Tăng Giảm Tăng Giảm

-3,0 0 3

Điều chỉnh Điều chỉnh

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

1031567

Trung tâm Quan trắc 

TNMT

1030205

Tổng Tổng



STT Nội dung 

  Lĩnh vực khoáng sản 

 Điều chỉnh quy hoach khoáng sản

  Lĩnh vực nước, khí tượng thủy văn 

-Xây dựng đề cương và dự toán chương 

trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng 

bờ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020 – 

2025.('- Quyết định số 914/QĐ-TTg 

ngày 27/5/2016;

- Khoản 2 Điều 36 Luật TNMT Biển;

- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016;

-Thông tư số 49/2017/TT-BTNMT ngày 

30/11/2017)

Xây dựng đề cương và dự toán Xác định 

chiều rộng, ranh giới hành lang, cắm 

mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Khánh Hòa. ('- Luật TNMT Biển và hải 

đảo;- Nghị định số 40/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016;

-Thông tư số 29/2016/TT-BTNMT ngày 

12/10/2016)

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh 

Khánh Hòa (thời gian thực hiện năm 

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán

 - Chi phí bảo vệ các khu đất

 - Vận hành và duy trì bản đồ trực tuyến

 - Duy trì và phát triển hoạt động cổng 

thông tin điện tử

3 Kinh phí sự nghiệp môi trường

Quan trắc môi trường nước mặt

Quan trắc môi trường nước biển ven bờ

Quan trắc môi trường không khí

Quan trắc môi trường nước dưới đất

Quan trắc môi trường trầm tích

Vận hành hệ thống quan trắc tại 14 

Hoàng Hoa Thám, Tp. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường 

sau từng đợt quan trắc. Báo cáo thông 

tin môi trường năm

Tăng Giảm Tăng Giảm

Điều chỉnh Điều chỉnh

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

1031567

Trung tâm Quan trắc 

TNMT

1030205

Tổng Tổng

0,0

-3,0 3

0,0 0 0 58,0 58 0



STT Nội dung 

Đề án chống rác thải nhựa trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025 

(Chương trình hành động số 08-CTr/TU 

ngày 21/12/2020 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật 

về BVMT của các tổ chức cá nhân trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Báo cáo đa dạng sinh học tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016 - 2020 

Lập Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

năm 2021 

Giám sát công tác bảo vệ môi trường 

đối với nhà máy nhiệt điện BOT Vân 

Duy trì hoạt động hệ thống tiếp nhận số 

liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa

Điều tra, đánh giá khoanh vùng các 

nguồn nước thải có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông 

tin hồ sơ môi trường

Điều tra các vùng đất ngập nước là vũng 

biển nửa kín (Bến Gỏi, Nha Phu, Thuỷ 

Triều) ở tỉnh khánh Hoà ( BS CV của 

UBND tỉnh ) (Thực hiện theo công văn 

10783/UBND-KT ngày 13/10/2020 của 

UBND tỉnh Khánh Hoà về việc đồng ý 

chủ trương thực hiện nhiệm vụ)

Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân 

loại rác thải nhựa vùng ven biển và hải 

đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bản tin Tài nguyên và Môi trường

Vận hành trạm quan trắc tự động tại 

thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh 

Tăng Giảm Tăng Giảm

Điều chỉnh Điều chỉnh

Trung tâm Phát triển quỹ 

đất

1031567

Trung tâm Quan trắc 

TNMT

1030205

Tổng Tổng

0,0 0,0

0,0 58,0 58


